
Phụ lục 

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, 

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƢỞNG LƢƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (ĐỢT 39) 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /11/2021 của UBND tỉnh) 

 

TT Họ và tên 

Phòng, 

ban, 

phân 

xƣởng 

làm việc 

Loại 

hợp 

đồng lao 

động 

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ 

BHXH 

Thời điểm bắt 

đầu tạm hoãn 

thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Thời gian tạm 

hoãn thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Mức hỗ trợ 

theo quy 

định (đồng) 

Hỗ trợ bổ sung (đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ 

(đồng) 

Tài khoản của ngƣời 

lao động nhận tiền 

hỗ trợ (tên TK - số 

TK - tên ngân hàng) 

Số CMND/ 

CCCD 

NLĐ 

đang 

mang 

thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay 

thế trẻ em 

dƣới 06 

tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 14 

I Công ty TNHH Tƣ vấn và Xây dựng Hà Nội     7.420.000  0  1.000.000  8.420.000      

1 
Võ Ngọc 

Tú Anh 

Văn 

phòng 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/09/2020 6614001014 01/08/2021 
Từ 01/08/2021 

đến 13/09/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Võ Ngọc Anh Tú 

0966191727777 

Ngân hàng MB 

241298339 

2 
Nguyễn Thị 

Mai Huệ 

Văn 

phòng 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/09/2020 6615034452 01/08/2021 
Từ 01/08/2021 

đến 13/09/2021 
3.710.000      3.710.000  

Nguyễn Thị Mai Huệ 

0917756202 

Ngân hàng MB 

240645207 

II Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã     92.750.000  0  10.000.000  102.750.000  

Công ty TNHH 

Khách sạn và Du lịch 

Bạch Mã 

0231000017933 

Ngân hàng 

Vietcombank - CN 

Đắk Lắk 

  

3 
Trần Trọng 

Tuấn 

Cán bộ 

quản lý 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/01/2004 6304001821 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000    240019972 

4 
Trần Trung 

Tín 

Cán bộ 

quản lý 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/01/2004 6304001822 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000    240569873 

5 
Nguyễn Bá 

Bính 

Kỹ thuật 

nước 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/10/2004 6304003806 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000    187037395 

6 
Lê Viết 

Cường 

Nhân 

viên lễ 

tân 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/10/2004 6608004200 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000    241438825 
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TT Họ và tên 

Phòng, 

ban, 

phân 

xƣởng 

làm việc 

Loại 

hợp 

đồng lao 

động 

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ 

BHXH 

Thời điểm bắt 

đầu tạm hoãn 

thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Thời gian tạm 

hoãn thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Mức hỗ trợ 

theo quy 

định (đồng) 

Hỗ trợ bổ sung (đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ 

(đồng) 

Tài khoản của ngƣời 

lao động nhận tiền 

hỗ trợ (tên TK - số 

TK - tên ngân hàng) 

Số CMND/ 

CCCD 

NLĐ 

đang 

mang 

thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay 

thế trẻ em 

dƣới 06 

tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 14 

7 
Đoàn Thị 

Kim 

Nhân 

viên lễ 

tân 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/04/2008 6608004202 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000    2.000.000  5.710.000    240871771 

8 
Ngô Thị 

Xuân Loan 
Bếp phó 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/04/2018 6608004204 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000    331690905 

9 
Nguyễn Thị 

Linh 

Nhân 

viên lễ 

tân 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/04/2008 6608004207 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000    186444411 

10 
Trần Thị 

Yến Oanh 

Nhân 

viên lễ 

tân 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/01/2004 6304001823 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000    240019950 

11 
Trần Trung 

Việt 

Nhân 

viên lễ 

tân 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/01/2004 6608004911 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000    2.000.000  5.710.000    240815379 

12 
Nguyễn Thị 

Thương 

Nhân 

viên kế 

toán 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/02/2019 6609001076 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000    241256993 

13 
Phùng Văn 

Thông 

Nhân 

viên bảo 

vệ 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/01/2013 6609010538 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000    241063305 

14 
Nguyễn 

Tân Quyền 

Nhân 

viên lễ 

tân 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/01/2013 6609011741 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000    2.000.000  5.710.000    240686375 

15 
Trần Thị 

Thậm 

Nhân 

viên 

buồng 

phòng 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/01/2013 6610000011 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000    141419910 

16 
Huỳnh Thị 

Mỵ 

Nhân 

viên phụ 

bếp 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/01/2013 6610000014 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000    210383400 

17 

Nguyễn Thị 

Đăng 

Phương 

Nhân 

viên 

trực 

buồng 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/01/2013 6610000025 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000    230530091 

18 
Trần Thị 

Lắm 

Nhân 

viên văn 

Không 

xác định 
01/01/2013 6612000044 24/07/2021 

Từ 24/07/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000    240458991 
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TT Họ và tên 

Phòng, 

ban, 

phân 

xƣởng 

làm việc 

Loại 

hợp 

đồng lao 

động 

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ 

BHXH 

Thời điểm bắt 

đầu tạm hoãn 

thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Thời gian tạm 

hoãn thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Mức hỗ trợ 

theo quy 

định (đồng) 

Hỗ trợ bổ sung (đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ 

(đồng) 

Tài khoản của ngƣời 

lao động nhận tiền 

hỗ trợ (tên TK - số 

TK - tên ngân hàng) 

Số CMND/ 

CCCD 

NLĐ 

đang 

mang 

thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay 

thế trẻ em 

dƣới 06 

tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 14 

thư thời hạn 

19 
Trần Thị 

Ngọc Ánh 

Quản lý 

nhân sự 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/05/2012 6612000688 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000    11623030 

20 
Nguyễn Thị 

Nhượng 

Nhân 

viên 

trực 

buồng 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/11/2012 6613000106 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000    24781288 

21 
Lê Hồng 

Phương 

Nhân 

viên kế 

toán 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/04/2013 6613000401 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000    331259174 

22 
Nguyễn 

Tấn Thanh 

Nhân 

viên lễ 

tân 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/08/2017 6616002616 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000    240584981 

23 
Phạm Văn 

Tuấn 

Nhân 

viên phụ 

bếp 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/01/2017 6616002617 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000    245026500 

24 

Phạm Thị 

Phương 

Thảo 

Nhân 

viên lễ 

tân 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/07/2017 6616003973 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000    241403461 

25 
H Phương 

Byă 

Nhân 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/04/2019 6622124026 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000    241751048 

26 Lê Thị Sinh 

Nhân 

viên phụ 

bếp 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/04/2019 6624483708 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000    241935891 

27 
Trần Trung 

Quân 

Nhân 

viên tiếp 

tân 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/04/2019 6624483827 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000    2.000.000  5.710.000    241092525 

III Công ty TNHH Xây dựng cầu đƣờng Tây Nguyên     3.710.000  0  0  3.710.000      

28 
Cao Văn 

Thanh 

Kỹ thuật 

Khách 

sạn  

EDEN 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/04/2016 6616000573 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 31/10/2021 
3.710.000      3.710.000  

63110000151031 

Ngân hàng BIDV - 

CN Đắk Lắk 

241661707 



4 

 

TT Họ và tên 

Phòng, 

ban, 

phân 

xƣởng 

làm việc 

Loại 

hợp 

đồng lao 

động 

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ 

BHXH 

Thời điểm bắt 

đầu tạm hoãn 

thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Thời gian tạm 

hoãn thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Mức hỗ trợ 

theo quy 

định (đồng) 

Hỗ trợ bổ sung (đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ 

(đồng) 

Tài khoản của ngƣời 

lao động nhận tiền 

hỗ trợ (tên TK - số 

TK - tên ngân hàng) 

Số CMND/ 

CCCD 

NLĐ 

đang 

mang 

thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay 

thế trẻ em 

dƣới 06 

tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 14 

IV Công ty TNHH Thái Hòa     11.130.000  0  0  11.130.000      

29 
Trần Tiến 

Bình 

Phó 

giám 

đốc 

Xác định 

thời hạn 
08/05/2021 4002000386 01/08/2021 

Từ 01/08/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

Trần Tiến Bình 

03368732002 

Ngân hàng TPBank - 

CN Đắk Lắk 

042076000637 

30 
Nguyễn Thị 

Liêng 
Kế toán 

Xác định 

thời hạn 
16/05/2021 6624085443 01/08/2021 

Từ 01/08/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

Nguyễn Thị Liêng 

0121000409281 

Ngân hàng 

Vietcombank - CN 

Đắk Lắk 

241181480 

31 
Nguyễn Thị 

Bích Thủy 
Văn thư 

Xác định 

thời hạn 
16/05/2021 6624133168 01/08/2021 

Từ 01/08/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

Nguyễn Thị Bích 

Thủy 

0231000592446 

Ngân hàng 

Vietcombank - CN 

Đắk Lắk 

241302848 

V 
Công ty cổ phần Sản xuất và Thƣơng mại Thực phẩm Cao Nguyên 

 
  14.840.000  1.000.000  0  15.840.000      

32 
Đỗ Thành 

Duy 

Giám 

đốc 

Xác định 

thời hạn 
01/04/2021 

6621900006

7 
01/08/2021 

Từ 01/08/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

Đỗ Thành Duy 

0231000142299 

Ngân hàng 

Vietcombank - CN 

Đắk Lắk 

240728807 

33 
Lê Thị Mỹ 

Phụng 
Kế toán 

Xác định 

thời hạn 
01/10/2020 6616001994 01/08/2021 

Từ 01/08/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000  1.000.000    4.710.000  

Lê Thị Mỹ Phụng 

0231000618359 

Ngân hàng 

Vietcombank - CN 

Đắk Lắk 

241291483 

34 
Trần Thị 

Thúy Nhi 

Kinh 

doanh 

Xác định 

thời hạn 
01/10/2020 6616001993 01/08/2021 

Từ 01/08/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

Trần Thị Thúy Nhi 

0798389999 

Ngân hàng 

Vietcombank - CN 

Đắk Lắk 

245233836 

35 
Đặng Thị 

Vân 

Lao 

công 

Xác định 

thời hạn 
01/04/2020 6621985624 01/08/2021 

Từ 01/08/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000    241803822 
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TT Họ và tên 

Phòng, 

ban, 

phân 

xƣởng 

làm việc 

Loại 

hợp 

đồng lao 

động 

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ 

BHXH 

Thời điểm bắt 

đầu tạm hoãn 

thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Thời gian tạm 

hoãn thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Mức hỗ trợ 

theo quy 

định (đồng) 

Hỗ trợ bổ sung (đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ 

(đồng) 

Tài khoản của ngƣời 

lao động nhận tiền 

hỗ trợ (tên TK - số 

TK - tên ngân hàng) 

Số CMND/ 

CCCD 

NLĐ 

đang 

mang 

thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay 

thế trẻ em 

dƣới 06 

tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 14 

VI Công ty TNHH Thƣơng mại Tân Loan     139.125.000  1.000.000  29.000.000  169.125.000      

36 

Châu 

Thành 

Phước 

Giám 

đốc điều 

hành 

Xác định 

thời hạn 
01/08/2020 0200114599 24/07/2021 

Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

31510001030262 

Ngân hàng BIDV 
025472614 

37 
Phạm Hồng 

Phú 

Giám 

đốc dịch 

vụ 

Không 

xác định 

thời hạn 

03/06/2020 6608004901 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

56110000984431 

Ngân hàng BIDV 
240670815 

38 
Bùi Lê Thy 

Nga 

Giám 

đốc kinh 

doanh 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/11/2017 6616000773 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000512762 

Ngân hàng BIDV 
241096489 

39 
Nguyễn 

Tiến Anh 

Kế toán 

trưởng 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/02/2019 6306001445 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000665028 

Ngân hàng BIDV 
241307649 

40 
Nguyễn 

Tuấn Anh 
Kế toán 

Không 

xác định 

thời hạn 

18/12/2018 6610034963 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000454767 

Ngân hàng BIDV 
240654809 

41 
Nguyễn Thị 

Yến 

Thu 

ngân 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/12/2017 6610001665 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

63110000267132 

Ngân hàng BIDV 
240852054 

42 
Phạm Thị 

Bích Thảo 
Kế toán 

Không 

xác định 

thời hạn 

20/06/2018 7910048363 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000563760 

Ngân hàng BIDV 
241044168 

43 

Nguyễn Thị 

Quỳnh 

Châm 

Thu 

ngân 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/11/2017 3116005096 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

63110000512683 

Ngân hàng BIDV 
036193001314 

44 
Trần Thị 

Hoàng Vi 

Hành 

chính 

nhân sự 

Không 

xác định 

thời hạn 

24/10/2020 6613035873 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000325818 

Ngân hàng BIDV 
241110675 

45 
Nguyễn 

Văn Tiến 
IT 

Không 

xác định 

thời hạn 

10/12/2019 6622026282 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000688104 

Ngân hàng BIDV 
241342728 

46 

Lê Thị 

Thùy 

Nhung 

Tạp vụ 

Không 

xác định 

thời hạn 

25/12/2017 6616002561 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000615430 

Ngân hàng BIDV 
240857075 

47 
Nguyễn Thị 

Thành 
Tạp vụ 

Không 

xác định 

thời hạn 

23/07/2018 6611033428 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000615421 

Ngân hàng BIDV 
240824680 
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48 
Trần Thị 

Ngọc Hạnh 
Tạp vụ 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/01/2019 6614001592 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000651346 

Ngân hàng BIDV 
240810351 

49 
Hồ Trọng 

Tuấn 

Tư vấn 

bán 

hàng 

Không 

xác định 

thời hạn 

06/05/2019 7911081655 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

63110000654099 

Ngân hàng BIDV 
240816138 

50 
Nguyễn 

Minh Tuấn 

Tư vấn 

bán 

hàng 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/10/2019 6623883333 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000684209 

Ngân hàng BIDV 
241345358 

51 
Phạm Minh 

Dương 

Tư vấn 

bán 

hàng 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/03/2021 6622700723 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000782936 

Ngân hàng BIDV 
241378629 

52 
Vũ Mạnh 

Cường 

Tư vấn 

bán 

hàng 

Không 

xác định 

thời hạn 

04/06/2021 7912320764 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000    2.000.000  3.855.000  

63110000834712 

Ngân hàng BIDV 
240884230 

53 
Châu Hồng 

Tuân 

Tư vấn 

bán 

hàng 

Không 

xác định 

thời hạn 

16/03/2019 6622044724 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

63110000631524 

Ngân hàng BIDV 
241002433 

54 
Lê Tuấn 

Anh 

Tư vấn 

bán 

hàng 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/03/2021 6622155736 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000782927 

Ngân hàng BIDV 
241464213 

55 
Huỳnh Bá 

Trung 

Tư vấn 

bán 

hàng 

Xác định 

thời hạn 
01/02/2021 6624219884 24/07/2021 

Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000854604 

Ngân hàng BIDV 
241655382 

56 
Phan Thế 

Sinh 

Tư vấn 

bán 

hàng 

Xác định 

thời hạn 
01/04/2021 6622115843 24/07/2021 

Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000594779 

Ngân hàng BIDV 
241308143 

57 
Nguyễn 

Xuân Hải 

Tư vấn 

bán 

hàng 

Xác định 

thời hạn 
03/08/2019 6606556131 24/07/2021 

Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000    2.000.000  3.855.000  

63610000106993 

Ngân hàng BIDV 
151981321 

58 
Bàn Phú 

Cường  

Tư vấn 

bán 

hàng 

Xác định 

thời hạn 
01/03/2021 6609010057 24/07/2021 

Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

63110000686579 

Ngân hàng BIDV 
240808595 

59 
Trần Thị 

Thu Thảo 

Tư vấn 

bán 

hàng 

Không 

xác định 

thời hạn 

16/12/2018 6624243356 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000615449 

Ngân hàng BIDV 
241443874 
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60 
Đinh Như 

Quỳnh 

Tư vấn 

bán 

hàng 

Xác định 

thời hạn 
01/06/2021 7916437629 24/07/2021 

Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

0231000673836 

Ngân hàng 

Vietcombank 

241603861 

61 
Nguyễn Thị 

Thu Hải 

Tư vấn 

bán 

hàng 

Xác định 

thời hạn 
01/06/2021 6623127217 24/07/2021 

Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

005704060585140 

Ngân hàng VIB  
241656894 

62 
Nguyễn 

Trọng Thái 

Tư vấn 

bán 

hàng 

Xác định 

thời hạn 
01/07/2021 6613035531 24/07/2021 

Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

1600166676666 

Ngân hàng MB  
241002223 

63 
Võ Văn 

Vinh 

Tư vấn 

bán 

hàng 

Xác định 

thời hạn 
01/07/2021 7414038915 24/07/2021 

Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

19028172154010 

Ngân hàng 

Techcombank 

245472858 

64 

Bùi Thị 

Thanh 

Thảo 

Hành 

chính 

kinh 

doanh 

Không 

xác định 

thời hạn 

02/05/2020 6615000631 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000    2.000.000  3.855.000  

63610000200886 

Ngân hàng BIDV 
241248110 

65 

Phạm Thị 

Thanh 

Nhàn 

Hành 

chính 

kinh 

doanh 

Không 

xác định 

thời hạn 

09/06/2019 6616001141 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

63110000654114 

Ngân hàng BIDV 
241096775 

66 

Hồ Hoàng 

Phương 

Dung 

Lễ tân 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/06/2021 6624163535 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000834721 

Ngân hàng BIDV 
241753566 

67 
Trương 

Văn Tùng 

Quản lý 

kho xe 

Không 

xác định 

thời hạn 

03/04/2019 6610001667 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000660014 

Ngân hàng BIDV 
211750107 

68 

Nguyễn 

Khương 

Duy 

Đào tạo 

Không 

xác định 

thời hạn 

11/09/2018 6623779150 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

63110000615281 

Ngân hàng BIDV 
240770248 

69 
Hồ Thị 

Hiền 
Đào tạo 

Xác định 

thời hạn 
20/04/2021 6623424660 24/07/2021 

Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63610000265919 

Ngân hàng BIDV 
241163389 

70 
Lê Thị Như 

Mai 
Đào tạo 

Xác định 

thời hạn 
01/04/2021 6616002416 24/07/2021 

Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000512735 

Ngân hàng BIDV 
241489419 

71 
Tôn Long 

Thắng 

Marketi

ng 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/11/2016 6614001591 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

63110000042579 

Ngân hàng BIDV 
240985991 
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72 
Bùi Trung 

Hiếu 

Truyền 

thông 

Không 

xác định 

thời hạn 

05/01/2020 6622036015 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

63110000688113 

Ngân hàng BIDV 
241379104 

73 
Đoàn Phi 

Hoàng 

Cố vấn 

dịch vụ 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/11/2017 6612035730 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

63110000513738 

Ngân hàng BIDV 
240754085 

74 
Nguyễn 

Tấn Lâm 

Cố vấn 

dịch vụ 

Không 

xác định 

thời hạn 

22/04/2019 6623797387 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000660245 

Ngân hàng BIDV 
241482418 

75 
Trần Đại 

Dương 

Cố vấn 

dịch vụ 

Xác định 

thời hạn 
05/07/2019 7412048108 24/07/2021 

Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000654105 

Ngân hàng BIDV 
240832255 

76 

Lê Thị 

Phương 

Thảo 

Hành 

chính 

dịch vụ 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/11/2017 6615001064 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

63110000512744 

Ngân hàng BIDV 
245157350 

77 
Nguyễn 

Thùy Trang 

Chăm 

sóc 

khách 

hàng 

Không 

xác định 

thời hạn 

08/07/2020 6623184007 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000  1.000.000    2.855.000  

63110000733493 

Ngân hàng BIDV 
241410739 

78 
Trịnh Thị 

Ái Thảo 

Chăm 

sóc 

khách 

hàng 

Không 

xác định 

thời hạn 

16/07/2020 7914154756 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

63110000733554 

Ngân hàng BIDV 
241211114 

79 
Lương 

Xuân Thịnh 

Tư vấn 

bảo 

hiểm 

Không 

xác định 

thời hạn 

15/06/2020 6720817814 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000733484 

Ngân hàng BIDV 
245264304 

80 
Nguyễn Thị 

Xuân Hằng 
Pha chế 

Xác định 

thời hạn 
01/04/2021 6621893362 24/07/2021 

Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000827314 

Ngân hàng BIDV 
241790683 

81 
Trần Văn 

Chuẩn 

Thủ kho 

phụ tùng 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/01/2019 4920994735 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000    2.000.000  3.855.000  

63110000606726 

Ngân hàng BIDV 
205035764 

82 
Nguyễn 

Duy Pôn 

Thủ kho 

phụ tùng 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/01/2019 6621974794 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000630743 

Ngân hàng BIDV 
241266217 

83 
Tạ Tấn 

Thành 

Kỹ thuật 

viên 

Xác định 

thời hạn 
01/08/2019 7912281840 24/07/2021 

Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

63110000667282 

Ngân hàng BIDV 
245204557 



9 

 

TT Họ và tên 

Phòng, 

ban, 

phân 

xƣởng 

làm việc 

Loại 

hợp 

đồng lao 

động 

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ 

BHXH 

Thời điểm bắt 

đầu tạm hoãn 

thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Thời gian tạm 

hoãn thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Mức hỗ trợ 

theo quy 

định (đồng) 

Hỗ trợ bổ sung (đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ 

(đồng) 

Tài khoản của ngƣời 

lao động nhận tiền 

hỗ trợ (tên TK - số 

TK - tên ngân hàng) 

Số CMND/ 

CCCD 

NLĐ 

đang 

mang 

thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay 

thế trẻ em 

dƣới 06 

tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 14 

84 
Nguyễn 

Xuân Hùng 

Quản 

đốc 

xưởng 

sửa chữa 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/10/2018 6307009740 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

63110000151536 

Ngân hàng BIDV 
240853981 

85 
Trịnh Văn 

Hè 

Kỹ thuật 

viên sửa 

chữa 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/11/2017 6608012442 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000513613 

Ngân hàng BIDV 
241751848 

86 
Vũ Khắc 

Lãm 

Kỹ thuật 

viên sửa 

chữa 

Xác định 

thời hạn 
23/07/2019 6623824629 24/07/2021 

Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000659979 

Ngân hàng BIDV 
241236773 

87 
Hồ Ngọc 

Huấn 

Kỹ thuật 

viên sửa 

chữa 

Không 

xác định 

thời hạn 

19/10/2020 4620486407 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

63110000782909 

Ngân hàng BIDV 
191600603 

88 

Nguyễn 

Thanh 

Chung 

Kỹ thuật 

viên sửa 

chữa 

Không 

xác định 

thời hạn 

23/07/2018 6616004010 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

63110000579235 

Ngân hàng BIDV 
241375090 

89 

Phạm 

Hoàng 

Nam 

Kỹ thuật 

viên sửa 

chữa 

Không 

xác định 

thời hạn 

13/07/2020 6623169990 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000733572 

Ngân hàng BIDV 
241658064 

90 
Đào Xuân 

Nguyên 

Kỹ thuật 

viên sửa 

chữa 

Không 

xác định 

thời hạn 

10/10/2020 6622812743 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000771767 

Ngân hàng BIDV 
241809096 

91 
Tống Văn 

Hoàng 

Kỹ thuật 

viên sửa 

chữa 

Xác định 

thời hạn 
01/01/2021 6624501849 24/07/2021 

Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110001004712 

Ngân hàng BIDV 
241794758 

92 
Nguyễn 

Hữu Luật 

Kỹ thuật 

viên sửa 

chữa 

Không 

xác định 

thời hạn 

06/01/2020 6624051350 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

63110000706981 

Ngân hàng BIDV 
241038907 

93 
Trần Quang 

Kim 

Kỹ thuật 

viên sửa 

chữa 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/04/2018 6616003090 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000563690 

Ngân hàng BIDV 
241270945 
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TT Họ và tên 

Phòng, 

ban, 

phân 

xƣởng 

làm việc 

Loại 

hợp 

đồng lao 

động 

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ 

BHXH 

Thời điểm bắt 

đầu tạm hoãn 

thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Thời gian tạm 

hoãn thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Mức hỗ trợ 

theo quy 

định (đồng) 

Hỗ trợ bổ sung (đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ 

(đồng) 

Tài khoản của ngƣời 

lao động nhận tiền 

hỗ trợ (tên TK - số 

TK - tên ngân hàng) 

Số CMND/ 

CCCD 

NLĐ 

đang 

mang 

thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay 

thế trẻ em 

dƣới 06 

tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 14 

94 
Văn Phước 

Tài 

Kỹ thuật 

viên sửa 

chữa 

Không 

xác định 

thời hạn 

12/06/2018 6616003800 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000563706 

Ngân hàng BIDV 
241475236 

95 
Nguyễn 

Thanh Hiệp 

Quản 

đốc 

xưởng 

đồng 

sơn 

Không 

xác định 

thời hạn 

19/03/2019 6609010062 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

63110000651601 

Ngân hàng BIDV 
241081018 

96 
Đặng Đình 

Lễ 

Kỹ thuật 

viên 

đồng 

sơn 

Không 

xác định 

thời hạn 

02/09/2020 6307003563 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Trần Thị Hoàng Vi 

63110000325818 

Ngân hàng BIDV 

240531580 

97 
Nguyễn 

Văn Phúc 

Kỹ thuật 

viên 

đồng 

sơn 

Không 

xác định 

thời hạn 

06/10/2020 6623429921 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000771615 

Ngân hàng BIDV 
241740732 

98 
Ngô Đa 

Thiện 

Kỹ thuật 

viên 

đồng 

sơn 

Không 

xác định 

thời hạn 

02/10/2018 6610000204 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Trần Thị Hoàng Vi 

63110000325818 

Ngân hàng BIDV 

240656163 

99 
Nguyễn 

Văn Châu 

Kỹ thuật 

viên 

đồng 

sơn 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/10/2020 6623507693 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000728657 

Ngân hàng BIDV 
241630755 

100 
Đoàn 

Quang Huy 

Kỹ thuật 

viên 

đồng 

sơn 

Không 

xác định 

thời hạn 

19/03/2019 6609010064 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

63110000651577 

Ngân hàng BIDV 
241112869 

101 
Huỳnh Văn 

Nhân 

Kỹ thuật 

viên 

đồng 

sơn 

Không 

xác định 

thời hạn 

29/02/2020 7912188244 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000660005 

Ngân hàng BIDV 
241215286 

102 
Y Phinh 

Niê 

Kỹ thuật 

viên 

đồng 

sơn 

Không 

xác định 

thời hạn 

10/07/2020 6623798308 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000699009 

Ngân hàng BIDV 
241829451 
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TT Họ và tên 

Phòng, 

ban, 

phân 

xƣởng 

làm việc 

Loại 

hợp 

đồng lao 

động 

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ 

BHXH 

Thời điểm bắt 

đầu tạm hoãn 

thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Thời gian tạm 

hoãn thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Mức hỗ trợ 

theo quy 

định (đồng) 

Hỗ trợ bổ sung (đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ 

(đồng) 

Tài khoản của ngƣời 

lao động nhận tiền 

hỗ trợ (tên TK - số 

TK - tên ngân hàng) 

Số CMND/ 

CCCD 

NLĐ 

đang 

mang 

thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay 

thế trẻ em 

dƣới 06 

tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 14 

103 

Nguyễn 

Tuấn 

Thanh 

Kỹ thuật 

viên 

đồng 

sơn 

Không 

xác định 

thời hạn 

09/11/2019 6307003566 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000692071 

Ngân hàng BIDV 
241170832 

104 

Nguyễn 

Trường 

Nam 

Kỹ thuật 

viên 

đồng 

sơn 

Không 

xác định 

thời hạn 

29/02/2020 6415002155 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000708455 

Ngân hàng BIDV 
240956289 

105 
Nguyễn 

Anh Tuấn 

Kỹ thuật 

viên 

đồng 

sơn 

Không 

xác định 

thời hạn 

06/10/2020 6623301923 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000769638 

Ngân hàng BIDV 
241738195 

106 
Lê Huỳnh 

Đức 

Kỹ thuật 

viên 

đồng 

sơn 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/11/2017 6616002311 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000513701 

Ngân hàng BIDV 
241666227 

107 

Nguyễn 

Mạnh 

Trưởng 

Kỹ thuật 

viên 

đồng 

sơn 

Không 

xác định 

thời hạn 

15/10/2018 6621852490 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000579192 

Ngân hàng BIDV 
241439554 

108 
Phan Tuyên 

Quang 

Kỹ thuật 

viên 

đồng 

sơn 

Xác định 

thời hạn 
10/03/2021 6622074528 24/07/2021 

Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000651595 

Ngân hàng BIDV 
241672721 

109 
Lưu Quang 

Thiên 

Kỹ thuật 

viên 

đồng 

sơn 

Xác định 

thời hạn 
04/05/2021 6621852326 24/07/2021 

Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

5470123459999 

Ngân hàng MB 
241584415 

110 

Đàm 

Quang 

Trung 

Kỹ thuật 

viên 

đồng 

sơn 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/06/2021 6616003467 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

63110000560859 

Ngân hàng BIDV 
241598211 

  Tổng             268.975.000  2.000.000  40.000.000  310.975.000      

Tổng số người lao động được hỗ trợ: 110 người. 

Tổng số tiền hỗ trợ: 310.975.000 đồng (Ba trăm mười triệu, chín trăm bảy mươi lăm nghìn đồng). 
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